YẾU TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT (A. Soil forming factors)

yếu tố tác động vào quá trình hình thành đất và làm cho đất được hình thành. 

Các yếu tố hình thành đất bao gồm: khí hậu, sinh vật, đá mẹ, địa hình, thời gian và con người. Các yếu tố hình thành đất tác động qua lại, tương hỗ nhau trong quá trình hình thành đất. Chúng đóng vai trò quan trọng như nhau trong quá trình hình thành đất. V.V. Docuchaev là người đâu tiên nếu ra năm yếu tố hình thành đất gồm đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian từ thế kỷ XIX. Sau đó các nhà khoa học đất đã bổ sung yếu tố thứ 6 là hoạt động sản xuất của con người (Lê Thái Bạt và nnk, 2015; Lia, 2019).

Đá mẹ/mẫu chất cung cấp vật chất vô cơ cho đất. Nó ảnh hưởng đến thành phần cơ giới, khoáng vật, hóa học đất và lý học đất. Quá trình phong hóa làm thay đổi dần thành phần hóa học, khoáng vật của đá mẹ tạo ra vật chất vô cơ cho đất. Một số tính chất của đất cho phép nhận diện đá mẹ hình thành đất như đất phát triển trên đá vôi có chứa nhiều canxi, đất phát triển trên đá granit thường có thành phần cơ giới thô. Thành phần và cấu trúc của đất mới hình thành có thành phần và cấu trúc gần với đá mẹ hơn đất phát triển thành thục. Ba nhóm đá mẹ phổ biến gồm đá magma, đá trầm tích và đá biến chất. Các loại đá của nước ta khá đa dạng gồm cả ba nhóm đá trên. Nhóm đá magma có thể kể đến như đá granit, bazan, gabro. Nhóm đá trầm tích phổ biến như đá cát kết, đá cát bột kết, đá cát, các loại trầm tích châu thổ sông, ven biển. Nhóm đá biến chất có thể kể đến như đá phiến kết tính, đá gnai, đá phiến philit.

Khí hậu tham gia vào quá trình hình thành đất thông qua nước mưa, nhiệt độ, gió, độ ẩm, các chất khí trong khí quyển như O2, CO2, N2 và năng lượng mặt trời. Lượng nhiệt ẩm của một vùng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phong hóa đá. Lượng mưa ảnh hưởng đến mức độ rửa trôi một số nguyên tố kiểm và kiểm thổ trong đất, pH đất... Khí hậu còn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thế giới sinh vật, đến lượt sinh vật lại ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất. Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, do đó quá trình phong hóa hóa học diễn ra mạnh, ảnh hưởng mạnh đến quá trình hình thành đất.

Sinh vật gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, chúng đều tham gia vào sự hình thành đất. Trong giới sinh vật nêu trên thực vật đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì chỉ có cây xanh và một số vi sinh vật tự dưỡng mới có khả năng quang hợp để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ trong đất và khí quyển. Động vật đất tham gia vào quá trình phân hủy chất hữu cơ, đào bới góp phần tại ra cấu trúc đất. Vi sinh vật đất đóng vai trò phân hủy chất hữu cơ và tổng hợp chất mùn. Sinh vật đất cũng là nguồn chất hữu cơ chủ yếu cho đất. Ở nước ta, sinh vật nói chung, thực vật nói riêng phong phú và đa dạng, trải dài từ bắc vào nam là thảm thực vật rừng rậm nhiệt đới ưa ẩm, rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa mùa, rừng rậm nhiệt đới nửa rụng lá...

Địa hình ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố lại nhiệt ẩm, vật chất trên bề mặt Trái đất. Những nơi địa hình cao, nước chảy trên bề mặt bào mòn lớp vật chất. Lượng vật chất này được tích tụ ở những nơi có địa hình trũng. Sự phân hóa địa hình theo đai cao quyết định đến phân bố nhiệt ẩm theo đai cao. Sự phân bố vật chất, nhiệt ẩm lại ảnh hưởng đến sự hình thành đất. Địa hình còn ảnh hưởng đến giới sinh vật thông qua sự phân hóa nhiệt ẩm theo địa hình và hướng sườn. Đến lượng giới sinh vật lại ảnh hưởng đến sự hình thành đất. Địa hình nước ta đa dạng, phân hóa từ bắc đến nam, từ đông sang tây gồm nhiều dạng địa hình như đồng bằng châu thổ, đồng bằng ven biển, đồi, núi, cao nguyên, sơn nguyên, đảo ven bờ.

Yếu tố thời gian trong quá trình hình thành đất được gọi là tuổi của đất, nó chính là khoảng thời gian để chuyển từ đá thành đất. Nhìn chung đất có thời gian hình thành càng dài thì sự phát triển của đất càng rõ rệt, ảnh hưởng đến tính chất vật lý hóa học của đất. Điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố hình thành đất khác như địa hình, khí hậu, sinh vật và đá mẹ. Tuổi của đất gồm 2 loại: tuổi tuyệt đối và tuổi tương đối. Tuổi tuyệt đối của đất tính từ lúc bắt đầu xảy ra quá trình hình thành đất cho tới thời gian phát triển hiện nay của nó. Tuổi tương đối của đất là sự chênh lệch về giai đoạn phát triển của các loại đất trên cùng một lãnh thổ có tuổi tuyệt đối như nhau (Trần Kông Tấu và nnk, 1986).

Trong quá trình hoạt động sản xuất của con người, đất vừa là đối tượng tác động vừa là sản phẩm của lao động của con người. Hoạt động của con người có thể tác động trực tiếp nâng cao độ phì của đất như bón phân, làm đất, dẫn nước, tiêu nước... Con người cũng có thể gián tiếp tác động đến lớp phủ thổ nhưỡng thông qua chặt phá rừng, làm gia tăng xói mòn đất. Đặc điểm và tính chất đất biến đổi do con người phụ thuộc vào chế độ xã hội và trình độ phát triển khoa học và kỹ thuật (Trần Kông Tấu và nnk, 1986). Một số loại đất nhân tác ở nước ta thể hiện tác động của con người như đất lập liếp ở đồng bằng sông Cửu Long.

Ở nước ta, các nghiên cứu các yếu tố hình thành đất được triển khai thực hiện cùng với hầu hết các nghiên cứu phát sinh đất từ cuối những năm 1950 đầu những năm 1960 trong các công trình nghiên cứu của Priedland, Vũ Ngọc Tuyên, Phạm Tám, Nguyễn Đình Toại, sau này là Nguyễn Vy, Trần Khải, Trần Kông Tấu, Lê Thái Bạt... Việc tìm hiểu các yếu tố hình thành đất cho phép chúng ta hiểu biết về quá trình phát sinh, phát triển mỗi loại đất ở mỗi lãnh thổ. Các yếu tố hình thành đất giúp xây dựng bản đồ đất ở mỗi vùng.
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